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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:  81 /TTr-LĐTBXH
	Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023


TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 và 
Nghị định số 82/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với 
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 7334/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng và trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 82/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội theo trình tự, thủ tục rút gọn; sau khi tổng hợp ý kiến các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Căn cứ khoản 6 và khoản 8 Điều 40
 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Chính phủ cho phép Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL) và các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, từ năm 2016 đến nay được thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương theo Nghị định số 121/2016/NĐ-CP, Nghị định số 74/2020/NĐ-CP và Nghị định số 82/2021/NĐ-CP với những nội dung chính như sau:

a) Tại Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016, Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương giai đoạn 2016 - 2020 với hai nội dung chính: 

(i) Công ty mẹ và các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ được giao ổn định đơn giá tiền lương giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở đơn giá tiền lương thực hiện giai đoạn 2011 - 2015; 

(ii) Tiền lương của người quản lý được tính chung trong quỹ lương chung với người lao động.

b) Trong quá trình thực hiện, do thực hiện cơ cấu lại theo Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và mở rộng sản xuất, kinh doanh, dẫn đến một số hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có sự thay đổi nên ngày 01 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 74/2020/NĐ-CP), trong đó cho phép trong giai đoạn 2016 - 2020:

(i) Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ khi phải tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới từ công ty mẹ hoặc nhận sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khác do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ thì từ khi nhận nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới hoặc nhận sáp nhập đến hết năm 2020 được xác định quỹ tiền lương thực hiện riêng trên cơ sở số lao động bình quân và mức tiền lương bình quân của người lao động thực hiện nhiệm vụ đó tại công ty chuyển giao hoặc bị sáp nhập trong năm liền kề trước thời điểm chuyển giao hoặc bị sáp nhập. 

(ii) Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới từ công ty mẹ thì từ khi tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới đến hết năm liền kề năm tiếp nhận được xác định quỹ tiền lương thực hiện riêng trên cơ sở số lao động bình quân và mức tiền lương bình quân tối đa bằng mức tiền lương bình quân của người lao động thực hiện nhiệm vụ đó tại công ty mẹ trong năm liền kề trước thời điểm chuyển giao.

(iii) Công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ được thành lập mới trong năm 2020 thì việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trên cơ sở số lao động thực tế sử dụng bình quân và mức tiền lương bình quân bảo đảm tương quan chung với mặt bằng tiền lương năm 2020 tại công ty khác do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
c) Tiếp đến, trong thời gian chưa triển khai thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, ngày 06 tháng 9 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP, trong đó cho phép công ty mẹ, công ty con trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tiếp tục thực hiện cơ chế thí điểm quản lý lao động, tiền lương từ năm 2021 cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó:
(i) Từ năm 2021, Công ty mẹ và các công ty con tiếp tục giao ổn định đơn giá tiền lương trên cơ sở đơn giá tiền lương thực hiện bình quân của giai đoạn 2011 – 2015.

(ii) Đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ, khi tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh từ công ty khác trong Tập đoàn hoặc nhận sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khác do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh mới thì các hoạt động này được xác định quỹ tiền lương thực hiện riêng.

(iii) Đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, từ năm 2021 nếu tiếp nhận hoạt động sản xuất, kinh doanh mới từ công ty mẹ hoặc có những nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới phát sinh hoặc thành lập mới từ năm 2020 thì các hoạt động này được xác định quỹ tiền lương thực hiện riêng.

(iv) Công ty mẹ và các công ty con khi đã được giao đơn giá tiền lương ổn định mà có chỉ tiêu năng suất lao động hoặc lợi nhuận bị giảm do yếu tố khách quan dẫn đến tiền lương bình quân của người lao động hưởng lương theo đơn giá tiền lương được giao ổn định thấp hơn 65% so với mức lương bình quân năm 2020 thì được tính cao hơn đến 65% mức tiền lương bình quân năm 2020 và bảo đảm không thấp hơn mức tiền lương xác định theo thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của doanh nghiệp.
2. Quá trình triển khai thực hiện cho thấy việc thí điểm quản lý lao động, tiền lương với các nội dung nêu trên cơ bản phù hợp với đặc thù của VIETTEL, đã góp phần tích cực trong việc khuyến khích VIETTEL phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng an ninh được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao; tạo quyền chủ động cho VIETTEL xác định quỹ lương, chủ động trả lương cho người lao động, người quản lý tương quan với thị trường; kịp thời khắc phục những bất cập cơ bản và đáp ứng yêu cầu của VIETTEL khi thực hiện đề án cơ cấu lại, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh mới, thành lập doanh nghiệp mới. 
Tuy nhiên, quá trình thực hiện gần đây đã phát sinh một số bất cập như:

a) Về loại trừ các yếu tố khách quan khi xác định quỹ tiền lương thực hiện: Nội dung này được quy định tại Nghị định số 121/2016/NĐ-CP, tuy nhiên, trên thực tế phát sinh các yếu tố mới làm ảnh hưởng lợi nhuận và năng suất lao động mà không do chủ quan của VIETTEL như: sản xuất các sản phẩm, dịch vụ an ninh, quốc phòng mà không có doanh thu hoặc chưa có doanh thu; sản xuất các sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá hoặc định khung giá; được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao khối lượng sản phẩm, dịch vụ tăng so với năm trước ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh truyền thống khác; thực hiện đề án cơ cấu lại doanh nghiệp; điều chỉnh cơ chế, chính sách theo cam kết quốc tế của Việt Nam; điều chỉnh cơ chế, chính sách của các nước sở tại nơi công ty đầu tư; điều chỉnh hoặc phát sinh mới trích lập các khoản dự phòng tổn thất tài sản; những biến động thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến các yếu tố đầu vào của công ty … Theo đó, cần xác định và loại trừ các yếu tố khách quan trên nhằm bảo đảm tiền lương gắn với hiệu quả hoạt động thực sự của công ty. 

b) Về xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ khi tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mới từ công ty mẹ hoặc nhận sáp nhập công ty khác hoặc có nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới: hiện tại mới có quy định về xác định quỹ tiền lương của người lao động thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh này trên cơ sở mức lương bình quân thực hiện của năm trước khi tiếp nhận hoặc nhận sáp nhập hoặc tương quan với tiền lương của người làm công việc tương tự trong Tập đoàn. Quy định này phù hợp với năm đầu tiên và năm liền kề năm đầu tiên khi tiếp nhận hoặc nhận sáp nhập hoặc phát sinh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới. Tuy nhiên, từ những năm tiếp theo, sau khi đã hoạt động này đã đủ năm tài chính để so sánh thì việc xác định quỹ tiền lương thực hiện thực hiện theo quy định trên là không phù hợp do không gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh thực tế phát sinh từ hoạt động đó. Vì vậy, cần bổ sung quy định cho phép sau khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh này đã hoạt động tròn đủ năm tài chính để so sánh với các năm sau thì các năm tiếp theo được xác định quỹ tiền lương thực hiện gắn với lợi nhuận và năng suất lao động như quy định đối với doanh nghiệp nhà nước khác.
c) Về xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ được thành lập mới từ năm 2020: hiện mới có quy định quỹ tiền lương thực hiện chỉ được xác định dựa trên mặt bằng tiền lương năm 2020 của công ty do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có hoạt động tương tự trong Tập đoàn. Nay đã là năm 2023, mặt bằng tiền lương đã thay đổi, hơn nữa các công ty này đã có hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, đánh giá được hiệu quả cụ thể. Vì vậy, cần bổ sung quy định cho phép sau khi tròn đủ năm tài chính để so sánh với các năm sau thì các năm tiếp theo được xác định tiền lương gắn với năng suất lao động và lợi nhuận như doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ khác.
d) Về xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn điều lệ thành lập mới hoặc đã được thành lập trước đây nhưng mới quay trở lại hoạt động: hiện Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn đến năm 2025, khi thực hiện đề án này thì VIETTEL thành lập 05 công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ trên cơ sở giải thể 05 đơn vị hạch toán phụ thuộc, chuyển đổi 02 công ty con thành công ty cổ phần do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; ngoài ra Tập đoàn có công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ đã được thành lập trước đây nhưng chưa đi vào hoạt động, nay mới bắt đầu quay trở lại hoạt động chính thức. Trong quy định hiện hành mới chỉ có quy định xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thành lập năm 2020 mà chưa có quy định đối với hai trường hợp nêu trên. Vì vậy, cần phải bổ sung quy định xác định quỹ tiền lương đối với các công ty này để làm căn cứ tính, trả lương cho người lao động.
đ) Về bảng lương đối với người quản lý công ty: Theo phân công của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương chung đối với doanh nghiệp nhà nước, trong đó giao doanh nghiệp nhà nước xây dựng thang lương, bảng lương đối với người quản lý công ty (dự thảo Nghị định đã được lấy ý kiến thành viên Chính phủ để ban hành). Theo đó, cần bổ sung quy định về xây dựng bảng lương để áp dụng đối với người quản lý của VIETTEL để đảm bảo tính đồng bộ chung.
3. Tại Kết luận số 64-KL/TW ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã quyết định lộ trình cải cách tiền lương đối với khu vực công từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Khác với khu vực công, đối với khu vực doanh nghiệp thì điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phải theo quy định của Bộ luật Lao động và dựa trên thương lượng, kiến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; cải cách tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước cần được thực hiện từ đầu năm, phù hợp với năm tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, tại Kết luận số 64-KL/TW nêu trên đã nêu rõ “đối với khu vực doanh nghiệp, trong năm 2024 và các năm tiếp theo, tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định; đồng thời thực hiện chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và quy định pháp luật”.

Hiện nay, theo phân công của Chính phủ trong năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ trình Chính phủ 02 Nghị định, gồm: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ để báo cáo Chính phủ ban hành); Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP và Nghị định số 82/2021/NĐ-CP. Các Nghị định này được áp dụng trong năm 2024, đồng thời triển khai Kết luận số 64-KL/TW nêu trên trong năm 2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 27-NQ/TW để triển khai thực hiện từ năm 2025. 

Vì vậy, để khắc phục những bất cập hiện hành, đảm bảo tính đồng bộ chung với sửa đổi cơ chế quản lý lao động, tiền lương của doanh nghiệp nhà nước thì việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP và Nghị định số 82/2021/NĐ-CP là cần thiết, đây là cơ sở thực tiễn để xây dựng cơ chế tiền lương mới đối với doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kết luận số 64-KL/TW nêu trên.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích
Sửa đổi những bất cập, hạn chế tại Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP và Nghị định số 82/2021/NĐ-CP để tạo điều kiện cho VIETTEL nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
2. Quan điểm

a) Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.
b) Kế thừa những nội dung còn phù hợp, sửa đổi những bất cập, hạn chế của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP và Nghị định số 82/2021/NĐ-CP, bảo đảm vừa thống nhất với cơ chế quản lý lao động, tiền lương chung trong các doanh nghiệp nhà nước, vừa bảo đảm phù hợp với các yếu tố đặc thù của VIETTEL.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Tại văn bản số 7334/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 9 năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP và Nghị định số 82/2021/NĐ-CP theo trình tự thủ tục rút gọn.
Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 7334/VPCP-KTTH nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Nghị định, lấy ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan; gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.  
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, chỉnh lý dự thảo Nghị định và các tài liệu kèm theo trình Chính phủ.

IV. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định gồm 02 điều, sửa đổi, bổ sung 08 nội dung vào Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP và Nghị định số 82/2021/NĐ-CP, gồm: 
1. Bổ sung vào khoản 2 Điều 4 Nghị định số 121/2016/NĐ-CP về xây dựng bảng lương đối với người quản lý (không phải là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp) của các doanh nghiệp trong Tập đoàn với nội dung như sau: “khi Chính phủ giao quyền cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tự xây dựng thang lương, bảng lương đối với người quản lý công ty thì thực hiện theo quy định của Chính phủ”. 
Nội dung bổ sung trên để bảo đảm đồng bộ với việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2016/NĐ-CP và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2. Bổ sung vào khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 74/2020/NĐ-CP một số yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận và năng suất lao động khi xác định quỹ tiền lương thực hiện của các doanh nghiệp trong Tập đoàn, gồm: (i) sản xuất các sản phẩm, dịch vụ an ninh, quốc phòng mà không có doanh thu hoặc chưa có doanh thu
; (ii) sản xuất các sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá hoặc khung giá nhưng chưa bù đắp đủ chi phí sản xuất thực tế, hợp lý hoặc do Nhà nước điều chỉnh giá thấp hơn so với mức giá đã ký hợp đồng, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ
; (iii) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao khối lượng sản phẩm, dịch vụ an ninh, quốc phòng tăng so với năm trước liền kề
; (iv) thực hiện đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo quy định cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
; (v) điều chỉnh hoặc phát sinh mới trích dự phòng tổn thất tài sản
; (vi) điều chỉnh chính sách hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các Hiệp định, Hiệp ước hoặc quy định, khuyến cáo của tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên
; (vii) do sự thay đổi chính sách của nước sở tại nơi công ty đầu tư các dự án
; (viii) thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến các yếu tố sản xuất đầu vào cơ bản của công ty
. 
3. Bổ sung vào đoạn cuối điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 74/2020/NĐ-CP, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 82/2021/NĐ-CP về xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ phải tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới từ công ty mẹ hoặc nhận sáp nhập nội dung như sau:
- Đối với năm tài chính liền kề sau năm nhận sáp nhập, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động của công ty sau khi nhận sáp nhập được xác định trên cơ sở (i) số lao động thực tế sử dụng bình quân, (ii) mức tiền lương bình quân của người lao động tại công ty nhận sáp nhập hoặc công ty bị sáp nhập trước thời điểm sáp nhập.
- Trường hợp sau khi nhận sáp nhập, khi công ty phát sinh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới (ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đã có của công ty nhận sáp nhập, công ty bị sáp nhập và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới tiếp nhận từ công ty mẹ), quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở (i) số lao động thực tế sử dụng bình quân, (ii) mức tiền lương bình quân do công ty quyết định bảo đảm tương quan chung trong Tập đoàn. 

- Sau thời gian tính từ thời điểm tiếp nhận nhiệm vụ mới từ công ty mẹ hoặc nhận sáp nhập hoặc phát sinh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới ở công ty sau sáp nhập đến hết năm tài chính liền kề năm tiếp nhận nhiệm vụ mới từ công ty mẹ hoặc nhận sáp nhập hoặc phát sinh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới ở công ty sau sáp nhập, quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở (i) số lao động thực tế sử dụng bình quân, (ii) mức tiền lương bình quân thực hiện gắn với năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện so với năm trước liền kề.
4. Bổ sung vào cuối điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 74/2020/NĐ-CP, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 82/2021/NĐ-CP về xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ phát sinh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới nội dung như sau: Sau thời gian tính từ thời điểm phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh mới đến hết năm tài chính liền kề năm phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh mới, quỹ tiền lương thực hiện hằng năm được xác định trên cơ sở (i) số lao động thực tế sử dụng bình quân, (ii) mức tiền lương bình quân thực hiện gắn với năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện so với năm trước liền kề.
Việc bổ sung quy định trên phù hợp với quy định về xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với người lao động của doanh nghiệp nhà nước và thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2020/NĐ-CP.
5. Sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 6 của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 74/2020/NĐ-CP, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 82/2021/NĐ-CP quy định điều kiện khi xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ phải tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới từ công ty mẹ hoặc nhận sáp nhập hoặc phát sinh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới ở công ty sau sáp nhập hoặc phát sinh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới, công ty phải bảo đảm: hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được giao; nộp ngân sách nhà nước theo quy định, có lợi nhuận và phải báo cáo Công ty mẹ cho ý kiến trước khi thực hiện.
6. Bổ sung khoản 6 vào Điều 6 Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 74/2020/NĐ-CP, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 82/2021/NĐ-CP quy định xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ thành lập mới hoặc đã thành lập trước đây nhưng mới quay trở lại hoạt động như sau: 
- Từ khi thành lập mới hoặc mới quay trở lại hoạt động cho đến hết năm tài chính liền kề năm thành lập hoặc năm quay trở lại hoạt động, quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở (i) số lao động thực tế sử dụng bình quân, (ii) mức tiền lương bình quân do công ty xác định bảo đảm tương quan chung với mặt bằng tiền lương của người lao động tại công ty khác do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
- Sau thời gian nêu trên, quỹ tiền lương thực hiện hằng năm được xác định trên cơ sở (i) số lao động thực tế sử dụng bình quân, (ii) mức tiền lương bình quân thực hiện gắn với năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện so với năm trước liền kề; trường hợp công ty lỗ so với thực hiện năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân thực hiện để tính quỹ tiền lương xác định bằng mức tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động, mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp lương bình quân và tiền lương ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật Lao động; trường hợp công ty giảm lỗ thì công ty căn cứ vào mức độ giảm lỗ để xác định mức tiền lương bình quân, bảo đảm tương quan chung với mặt bằng tiền lương của người lao động tại công ty khác do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội nắm giữ 100% vốn điều lệ và báo cáo công ty mẹ cho ý kiến trước khi thực hiện.
7. Sửa đổi đoạn “đối với những công ty thành lập từ năm 2020 thì việc xác định quỹ tiền lương thực hiện từ năm 2021 đối với công ty này thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều này” tại cuối khoản 4 Điều 7 Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2020/NĐ-CP, khoản 7 Điều 1 Nghị định số 82/2021/NĐ-CP như sau: đối với những công ty thành lập từ năm 2020 thì quỹ tiền lương thực hiện từ năm 2021 tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều này, từ năm 2024 trở đi được xác định trên cơ sở (i) số lao động thực tế sử dụng bình quân, (ii) mức tiền lương bình quân thực hiện gắn với năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện so với năm trước liền kề. Quy định này nhằm đảm bảo tiền lương của người lao động và phù hợp với quy định về tiền lương của doanh nghiệp nhà nước.
8. Bổ sung khoản 5 vào Điều 7 Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2020/NĐ-CP, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 82/2021/NĐ-CP quy định xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thành lập mới từ năm 2024 trở đi như sau: quỹ tiền lương thực hiện được xác định theo nguyên tắc tương tự như xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ thành lập mới.
V. VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, LỒNG GHÉP GIỚI, TÍNH TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VÀ ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC THI HÀNH 

1. Về thủ tục hành chính 

Nghị định không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính mới, việc bổ sung quy định về xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với công ty con phải tiếp nhận hoạt động sản xuất, kinh doanh mới hoặc nhận sáp nhập hoặc phát sinh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới hoặc thành lập mới hoặc mới quay trở lại hoạt động chỉ thay đổi về mặt nội dung, không thay đổi về thủ tục hành chính.   

2. Về lồng ghép giới 

Dự thảo Nghị định không có nội dung quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới.  

3. Về tính tương thích với các Điều ước quốc tế 

Dự thảo Nghị định không có nội dung mâu thuẫn với các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

4. Về nguồn lực để đảm bảo thi hành  

Nội dung Nghị định quy định rõ về cách xác định quỹ tiền lương trong một số trường hợp mà không làm tăng thêm chi phí tiền lương của các doanh nghiệp chi trả cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh đang thực hiện.
IV. TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CƠ QUAN LIÊN QUAN
Về cơ bản các ý kiến tham gia (Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, VIETTEL) đều thống nhất với sự cần thiết ban hành và nội dung dự thảo Nghị định. Một số góp ý đã được tiếp thu vào Tờ trình và dự thảo Nghị định, một số ý kiến khác đã được giải trình, cụ thể:
1. Về Tờ trình, bổ sung làm rõ cơ sở pháp lý về thẩm quyền ban hành Nghị định; đánh giá cơ chế tiền lương hiện hành; giải trình việc ban hành Nghị định trong mối quan hệ với việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.
2. Về dự thảo Nghị định, bổ sung quy định xác định tiền lương của năm sau liền kề năm sáp nhập đối với trường hợp sáp nhập công ty do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ; bổ sung hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đối với quy định xác định quỹ tiền lương thực hiện trong trường hợp công ty phát sinh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mới sau khi sáp nhập và trường hợp Công ty do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ mới thành lập hoặc mới quay trở lại hoạt động.
Các ý kiến tham gia khác (chủ yếu góp ý về thủ tục, kỹ thuật, chuyên môn), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải trình đầy đủ tại Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến của các Bộ, VIETTEL (gửi kèm theo).
Trên đây là Tờ trình về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 82/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; (3) Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Nghị định; (4) Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; (5) Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện cơ chế tiền lương hiện hành; (6) Bản chụp ý kiến của các cơ quan liên quan; (7) Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung).
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, Cục QHLĐTL.      
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
  Lê Văn Thanh


� Quyền, trách nhiệm của Chính phủ “6. Quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền�lợi khác của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước; 8. Quy định chế độ�tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của người lao động tại doanh nghiệp do Nhà nước�nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về lao động”. Tại điểm 1 Mục II Nghị quyết số 12-NQ/TW thì khái niệm doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối.


� VIETTEL được Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao nghiên cứu, sản xuất một số loại vũ khí, thiết bị quân sự. Khi nghiên cứu và sản xuất thử sẽ chưa có doanh thu hoặc trong đó có một số loại không có doanh thu.


� Bộ Quốc phòng và VIETTEL ký hợp đồng đặt hàng sản xuất một số vũ khí, thiết bị …. trong đó đơn giá sản phẩm là giá tạm tính. Hằng năm, thực hiện quy định về chế độ kế toán, VIETTEL ghi nhận doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo quy định. Đến giai đoạn kết thúc hợp đồng, bàn giao, nghiệm thu sản phẩm, Hội đồng đánh giá của Bộ Quốc phòng thẩm định giá mà VIETTEL lập để thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt giá chính thức với mức giá thấp giá ghi trong hợp đồng đã ký với VIETTEL.


� Khi tăng nhiệm vụ này sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh truyền thống có năng suất và lợi nhuận cao hơn như viễn thông, công nghệ thông tin. 


� Khi triển khai Đề án cơ cấu lại VIETTEL đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 23/10/2023, VIETTEL sẽ sắp xếp lại một số chi nhánh để thành lập một số công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ và cơ cấu lại hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số công ty con, khi đó sẽ làm thay đổi (tăng/giảm) các chỉ tiêu năng suất lao động và lợi nhuận của công ty mẹ.


� Năm 2022, Tổng công ty Đầu tư Quốc tế Viettel bị ảnh hưởng doanh thu và lợi nhuận do tại Myanmar đã xảy ra chính biến ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của Mytel (công ty con của Tổng công ty), do đó, Tổng công ty Đầu tư Quốc tế Viettel đã thực hiện trích lập dự phòng tổn thất tài sản năm 2022 theo quy định tại Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.


� Yếu tố này được quy định tại Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.


� Một số công ty con của Tổng công ty Đầu tư quốc tế Viettel (như Mytel tại Myanmar, công ty tại Brundi) bị ảnh hưởng doanh thu, lợi nhuận khi một số nước sở tại điều chỉnh chính sách tỷ giá, quản lý ngoại hối. 


� Năm 2022, một số công ty con của VIETTEL (như Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả, Tổng công ty Bưu chính Viettel) có chi phí đầu vào tăng, ảnh hưởng lợi nhuận do chiến tranh Nga-Ukraina đã làm gián đoạn nguồn cung cấp Than, Dầu của thế giới làm khan hiến nguồn hàng, đã khiến giá than nhập khẩu tăng gần 80% so với đầu năm, giá dầu DO trong nước tăng 41%.





